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Tên phòng thí nghiệm:  Khoa Côn trùng và Động vật Y học 
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Đia điểm / Location:  
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E-mail:    khanhlhk@gmail.com     Website: pasteurhcm.gov.vn 

 

 

 

 
  



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1093 

AFL01/12   Lần ban hành/Issued No: 4.24  Soát xét/ngày/ Revised/dated:      Trang/Page:2/2 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing:           Biological 

 

TT 

Tên sản 

phẩm, vật 

liệu được 

thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp 

thử/ 

Test method 

1.  

Chế phẩm 

xua muỗi 

dạng kem xoa 

Mosquito 

repellent 

products 

(cream) 

Xác định hiệu lực của kem 

xoa xua muỗi 

Efficacy testing of 

mosquito repellent cream 

Tỷ lệ giảm muỗi đốt 

90%~100%: đạt yêu cầu 

Proportion of bites 

reduces 

90%~100%: effective 

CĐY/QTH-01 

2021 

2.  

Hương trừ 

muỗi 

Mosquito 

repellent 

incenses 

Xác định hiệu lực của 

hương trừ muỗi 

Efficacy testing of 

mosquito repellent 

incenses 

Tỷ lệ muỗi chết sau 24 

giờ/ 

- 90% ~ 100%:         

Hương có tác dụng diệt tốt 

- 70% ~ <90%:          

Hương có tác dụng diệt 

trung bình 

- <70%:                     

Hương có tác dụng diệt 

kém 

Mortality is recorded 24 

hours post-exposure: 

- 90% ~ 100%: Good 

- 70% ~ <90%: Avarage 

- <70%: Bad 

CĐY/QTH-02 

2021 

 
Ghi chú/notes: 

- CĐY/QTH...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

- Khoa Côn trùng và Động vật Y học - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá thì Khoa Côn trùng và Động vật Y học - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh phải 

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung 

cấp dịch vụ này/If It is mandatory for Department of Medical Entomology and Zoonotics- Pasteur Institute Ho 

Chi Minh city that provides product quality testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service. 
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